
Tổng 

số 

Học sinh  TH, THCS có hộ khẩu 

thường trú tại các xã, thôn 

ĐBKK, xã KV III đang học tại 

các xã KV III, II, thôn ĐBKK 

vùng dân tộc và miền núi

Học sinh THCS&THPT, THPT là 

người DTTS, người Kinh thuộc hộ 

nghèo, có hộ khẩu thường trú tại 

các  xã KV III,  thôn ĐBKK vùng 

dân tộc và miền núi

Định mức 

hỗ trợ/học 

sinh/kg gạo

Số tháng 

đề nghị 

hỗ trợ

Tổng số 

gạo được 

hỗ trợ (Kg)

5 5 15 5 375

01 Trường THPT Phước Bình 5 5 15 5 375

Huyện Lộc Ninh 114 89 25 8.550         

01 Trường TH&THCS Lộc Phú 25 25 15 5 1.875         

02 Trường TH&THCS Lộc Thành 40 40 15 5 3.000         

05 Trường THCS Lộc Quang 24 24 15 5 1.800         

06 Trường THPT Lộc Thái 3 3 15 5 225            

07 Trường THPT Lộc Ninh 19 19 15 5 1.425         

08 Trường THPT Lộc Hiệp 3 3 15 5 225            

Huyện Bù Đốp 27 0 27 2.025         

01 Trường THCS&THPT Tân Tiến 8 8 15 5 600            

02 Trường THPT Thanh Hòa 19 19 15 5 1.425         

Huyện Bù Đăng 165 144 21 12.375       

01 Trường TH Đăng Hà 62 62 15 5 4.650

02 Trường TH Trần Quốc Toản 9 9 15 5 675

03 Trường TH Đăk Nhau 30 30 15 5 2.250

04 Trường THCS Chu Văn An 43 43 15 5 3.225

05 Trường THCS&THPT Lương Thế Vinh 20 20 15 5 1.500         

06 Trường THPT Bù Đăng 1 1 15 5 75              

Huyện Bù Gia Mập 1.604    1.477                                              127                                                   120.285     

01 Trường TH Đa Kia A 57 57 15 5 4.275         

02 Trường TH&THCS Trương Định 33 33 15 5 2.475         

04 Trường TH Đăk Á 14 14 15 5 1.050         

05 Trường TH Phú Nghĩa 14 14 15 5 1.050         
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49 49 15 5 3.675         

1 1 15 4 60              

08 Trường TH Lê Lợi 104 104 15 5 7.800         

09 Trường TH Đăk Ơ 213 213 15 5 15.975       

10 Trường TH Hai Bà Trưng 111 111 15 5 8.325         

11 Trường TH Bình Thắng B 56 56 15 5 4.200         

12 Trường TH Đinh Bộ Lĩnh 126 126 15 5 9.450         

13 Trường TH&THCS Ngô Quyền 99 99 15 5 7.425         

14 Trường THCS Lý Thường Kiệt 138 138 15 5 10.350       

15 Trường THCS Bình Thắng 26 26 15 5 1.950         

16 Trường THCS Đakia 1 1 15 5 75              

17 Trường THCS Phước Minh 194 194 15 5 14.550       

18 Trường THCS Đăk Ơ 203 203 15 5 15.225       

19 Trường THCS Nguyễn Trãi 38 38 15 5 2.850         

20 Trường THPT Đa Kia 48 48 15 5 3.600         

21 Trường THCS&THPT Đăk Mai 27 27 15 5 2.025         

22 Trường THPT Đăk Ơ 18 18 15 5 1.350         

23 Trường THCS&THPT Võ Thị Sáu 34 34 15 5 2.550         

Huyện Phú Riềng 1 0 1               75 

10 Trường THPT Nguyễn Khuyến 1 1 15 5               75 

1.916    1.710                                              206                                                   143.685     

Trường TH Bù Gia Mập07

Có 667 em học sinh THCS với tổng số gạo đề nghị hỗ trợ là 50.025 kg gạo

Có 206 em học sinh THCS&THPT với tổng số gạo đề nghị hỗ trợ là 15.450 kg gạo

Có 1.043 em học sinh Tiểu học, TH&THCS với tổng số gạo đề nghị hỗ trợ là 78.210 kg gạo

Danh sách có tổng 1.916 em học sinh được đề nghị hỗ trợ tổng số gạo đề nghị là 143.685 kg trong đó cụ thể như sau:

Tổng cộng
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